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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)  

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) Điểm  

đọc- 

hiểu 

Điểm  

TLV  

   

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt  

(7 điểm) 

 

  

  Đọc thầm văn bản sau: 

CON LỪA GIÀ VÀ NGƯỜI NÔNG DÂN 

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. 

Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối 

cùng ông quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích 

lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. 

Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy 

ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài 

xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một 

xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như 

vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy 

chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. 

                                                                                                              (Sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời 

đúng hoặc trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau: 

Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. ( Mức 1)                                       

         Chuyện gì đã xảy ra với chú lừa nhỏ? 

A. Nhảy xuống một cái giếng uống nước. 

B. Bị rơi xuống một cái giếng cạn nước khá sâu. 

C. Bị rơi xuống một cái giếng sâu đầy nước. 

Câu 2 (0,5 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. ( Mức 1)   

Vì sao người đàn ông quyết định không cứu chú lừa? 

A. Vì ông thấy con lừa đã già, kéo lên không có ích lợi gì và cái giếng cũng cần 

được lấp lại. 



B. Vì ông muốn giúp chú lừa được giải thoát nhanh chóng khỏi nỗi tuyệt vọng. 

C. Vì ông không muốn người khác nghe thấy tiếng chú lừa kêu rống. 

 Câu 3 (0,5 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng  ( Mức 2)                                       

         Lúc đầu chú lừa đã làm gì khi bị ông chủ đổ đất xuống giếng?  

        A. Đứng yên không nhúc nhích 

B. Dùng hết sức leo lên 

C. Cố sức rũ đất cát xuống 

D. Kêu la thảm thiết 

   Câu 4 (0, 5 điểm):  Đánh dấu x trước những câu trả lời đúng. ( Mức 2)                                                 

         ☐ Chú lừa nhỏ có thể thoát ra khỏi cái giếng nhỏ.  

        ☐ Ông chủ lấy dây kéo chú lừa lên. 

         ☐ Chú lừa giẫm lên đống đất cát có sẵn dưới giếng để thoát ra. 

        ☐ Chú lừa dựa vào trí thông minh của mình và liên tục đứng ngày càng cao hơn 

chỗ đất ông chủ đổ xuống để thoát ra. 

Câu 5. (0,5 điểm): Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên ?  ( Mức 3)                                                                                                                             

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. (0,5 điểm) Thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?  

A. Thương người như thể thương thân.            B. Có chí thì nên. 

C. Gan vàng dạ sắt.                                           D. Lá lành đùm lá rách. 

Câu 7. ( 1 điểm-M1): Những tác dụng của dấu ngoặc đơn trong câu sau là:                                                                            

            Cầu Rồng bắc qua sông Hàn( Đà Nẵng) là cây cầu thép độc đáo với những màn 

trình diễn phun lửa, phun nước, đổi màu hết sức ấn tượng. 

A. Nối các từ ngữ trong một liên danh.            B. Đánh dấu phần chú thích trong câu. 

                                           C. Đánh dấu tên tác phẩm  

Câu 8. (1 điểm): Đánh dấu (x) vào ô trống trước những tính từ  ( Mức 2) 

                   Trẻ trung                     lênh khênh                 dịu dàng  

                 Đất đai                        bay nhảy                    nhút nhát   

Câu 9. (1điểm) Em hãy xác định các thành phần câu và ghi “TN” dưới trạng ngữ, 

“CN” dưới chủ ngữ, “VN” dưới vị ngữ:  

a) Buổi trưa hè, cơn mưa rào đột ngột đổ xuống.  

  ................................................................................................................................. .…. 

b) Bên kia sông, điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. 

 ..................................................................................................................................  

Câu 10.(1điểm): Đặt một câu có thành phần trạng ngữ và sử dụng biện pháp 

nghệ thuật nhân hóa . 
 ..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

II. Bài kiểm tra viết (10 điểm) 

     Đề bài: Thuật lại một tiết học ( hoặc một buổi tham quan, một buổi thi thể thao, 

buổi diễn nghệ thuật) của lớp em ( hoặc em yêu thích.) 


